
1

Attach your SACE registration number label here

© SACE Board of South Australia 2021

Vietnamese Background Speakers
2021

Question booklet 1
Section 1: Listening and Responding (Question 1) 20 marks
• Write your answer in this question booklet
• Allow approximately 45 minutes

• Question booklet 1 (Section 1)
• Question booklet 2 (Section 2)
• Question booklet 3 (Section 3)
• SACE registration number label

Instructions
• Use black or blue pen

Total time: 130 minutes
Total marks: 60

Download these resources to complete the examination 
Listening and responding text 1.mp3
Listening and responding text 2.mp3

Examination information
Materials

https://www.sace.sa.edu.au/documents/652891/88d7b02b-258c-7402-e567-8b61f4b80236
https://www.sace.sa.edu.au/documents/652891/8b3ceab3-69b6-0378-e7db-4c74bf1017a9


page 2 of 4

SECTION 1: LISTENING AND RESPONDING (Question 1)

(20 marks)

You will hear two texts in Vietnamese. The texts will be read in sequence and then repeated once. 
There will be a 90-second break after the first reading of both texts. After the second reading of both 
texts, you will have 20 minutes to answer Question 1. You may make notes at any time.

TEXT 1 AND TEXT 2
Listen to Text 1 and Text 2 and then answer Question 1 in approximately 200 words in Vietnamese.

1. Write a letter to the editor of a Vietnamese newspaper, expressing your support for the solutions
to deal with landslides in the Mekong Delta.

Justify your opinions with evidence from the texts you have listened to.

Viết thư cho chủ  bú t tòa soạn, bày tỏ sự ủng hộ của bạn đối với các giải pháp đối phó với nạ n sạt
lở đất ở Việt Nam. Bả o vệ  nhữ ng ý kiến của bạn bằ ng nhữ ng dẫ n chứng từ các văn bản đã  nghe.

You may make notes in this space.
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VIETNAMESE (BACKGROUND SPEAKERS) EXAMINATION 2021 

Section 1: Listening and Responding 

Text 1 

A report on the radio (female)  
(voice: clear and low; it allows the listeners enough time to absorb the importance of the 
issue) 

[Sounds of the river overflowing, rocks falling down, and boats making noises)] 

Thưa quí thính giả, 

Đất sạt lở là mối đe dọa cho môi sinh ở Việt Nam. Hôm nay, chúng tôi xin 
tường trình về vấn đề sạt lở trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

Sạt lở xảy ra là do cát hoặc khoảng trống trong cấu trúc của bờ sông; khi mưa 
lớn, đất mềm nhũn và gây nên sạt lở. Đôi khi vì dân chúng chặt cây gần bờ sông, 
làm cho đất gần đó rời rạc ra và những mảng đất lớn chuồi xuống nước. 

Từ năm 2018 đến 2019 chỉ  ở tỉnh An Giang thôi đã có trên 70 điểm sạt lở. Kinh 
phí sửa chữa bờ sông lên đến hàng tỷ đồng Việt Nam. 

Ngoài ra sạt lở còn ảnh hưởng đến các hầm nuôi cá. Nguồn nước sạch nuôi cá có 
thể bỗng dưng vẩn đục do cát, đá, sỏi khuấy động dòng nước. Sạt lở trong một 
đoạn hầm dài khoảng 10 mét dọc theo bờ sông có thể làm trôi hết cá ra biển gây 
thiệt hại khoảng 17 triệu đồng Việt Nam. 

Quí vị cứ thử tưởng tượng cảnh nửa đêm đất chuồi, hàng vạn người dân sống 
ven sông phải lũ lượt di tản đến những nơi khác. Sinh hoạt hàng ngày bị đảo 
lộn. Sạt lở có thể làm giao thông bị gián đoạn  vì xe cộ không di chuyển được. 
Có những trường hợp mà hàng trăm trẻ em lóng ngóng đi tới đi lui bên đường 
mà không biết làm sao đến trường. 

Xin mời quí vị nghe phần thảo luận sau đây giữa hai chuyên gia môi sinh, bà 
Kim và ông Nam, về vấn đề này. 

< 1 minute 25 seconds> 
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Text 2 
 
Nam: Chào Kim. Như trưởng đài phát thanh vừa trình bày, sạt lở là một vấn đề 

nghiêm trọng. Theo Kim nghĩ thì những việc này chủ yếu là do thiên 
nhiên hay do con người gây ra? 

 
Kim: Chào Nam. Theo mình thì những việc này do thiên nhiên mà ra. 
 
Nam:   Nghĩa là sao? 
 
Kim:  Thật hợp lý khi kết luận rằng thiên nhiên tạo ra thì thiên nhiên sẽ tự điều 

chỉnh lấy. Chỗ này lở thì chỗ kia tự nó bồi lên. Đấy là cách mà thiên nhiên 
hoạt động. Hầu như ngoài sự kiểm soát của con người. 

 
Nam: Tuy nhiên, một số công ty lại còn khai thác cát ở ven sông góp phần tạo 

thêm sạt lở.  
 
Kim:  Vâng. Đúng là như vậy!  
 
Nam:  Vậy nếu bờ sông bị sạt lở thì người dân sống bằng cách nào? 
 
Kim:  Thật là gay go! Càng có ít cá thì ngư dân càng có ít việc làm.  
 
Nam:  Như vậy, đó là hậu quả nghiêm trọng của sạt lở bờ sông. 
 
Kim:  Chính xác! 
 
Nam:  Theo Kim thì có cách nào phòng chống sạt lở? 
 
Kim:  Bước đầu tiên là tìm cách giảm bớt xây dựng nhà cửa và đường sá sát bờ 

sông. Kế tiếp là hạn chế đánh bắt ́ và nuôi cá ở những vùng có nguy cơ bị 
sạt lở, và cấm các tàu thuyền lớn chạy ngang qua, vì chúng gây ra sóng 
lớn dập mạnh vào bờ sông. 

 
Nam:  Vậy có cần trồng cây ở trên bờ sông không? 
 
Kim:  Chắc chắn rồi, nên nghiên cứu trồng những loại cây giữ đất, chắn sóng 

như cây đước (black mangrove) và dừa nước. 
  
Nam:  Vậy chính quyền sẽ đóng vai trò gì trong nỗ lực phòng tránh sạt lở?  
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Kim:  Theo Kim phòng tránh sạt lở cần hàng tỷ tỷ đồng để nghiên cứu các đặc 
tính của đất và nhu cầu của dân chúng. Chính quyền có ngân sách thì mới 
tổ chức nạo vét các lòng sông được. Với sự hỗ trợ tài chính, dân chúng 
mới có thể xây dựng cột kè ở các bờ sông. Cần phải phổ biến kiến thức cần 
thiết cho người làm ăn sinh sống ven sông, nhất là những phương cách 
hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường sống. 

 
Nam:  Vậy thì chúng ta cần lên kế hoạch cùng hành động ngay. Không thì sẽ 

muộn mất! 
 
< 2 minutes 11 seconds > 
(including time for tone expression in the conversation) 
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SECTION 2: READING AND RESPONDING, PART A (Questions 2 and 3)

(20 marks)

PART A (Question 2)

(10 marks)

Read Text 3 and then answer Question 2 in Vietnamese.

TEXT 3

Ướ c mơ chắ p cá nh bay xa

Tuổ i trẻ  thườ ng có  nhiề u mơ ướ c cho tương lai. Ướ c mơ đượ c là m công việ c lý  tưở ng củ a mì nh 
và  ướ c mơ đạ t đế n trì nh độ  chuyên môn cao.

Ngà y nay, nhiề u thanh niên Việ t Nam sẵ n sà ng đi trung bì nh hai tiế ng đồ ng hồ  mỗ i ngà y bằ ng 
xe buý t để  đế n nơi là m việ c rồ i cuố i ngà y lạ i ngồ i xe hai tiế ng đồ ng hồ  để  trở  về  nhà . Điể n hì nh, 
công sở  hoặ c hã ng xưở ng cá ch xa chỗ  ở  củ a mộ t ngườ i hà ng trăm cây số . Thí  dụ , nhà  ở  có  thể  là  
Hà  Nộ i nhưng nhiệ m sở  có  thể  ở  Hạ  Long. 

Nhiề u ngườ i trẻ  cò n khao khá t là m việ c ở  cá c công ty thương mạ i có  trụ  sở  tạ i nhiề u thà nh phố  
khá c nhau trên thế  giớ i như Paris, New York, Singapore và  Adelaide. Họ  sẵ n sà ng di chuyể n liên 
tụ c giữ a cá c thà nh phố , thí ch nghi vớ i cá c mú i giờ  và  nhiề u môi trườ ng là m việ c khá c nhau. Họ  
có  thể  lên má y bay, nghỉ  ngơi mộ t lá t rồ i mở  má y tí nh xá ch tay hoặ c điệ n thoạ i di độ ng ̣để  đọc 
và  trả  lờ i tin nhắ n; tá m tiế ng đồ ng hồ  sau, họ  xuố ng má y bay, lên xe và  đi đến phò ng họ p để là m 
việ c tiế p. Dĩ  nhiên, ̣đây vẫ n là  mộ t ướ c mơ cho nhiề u thanh niên Việ t Nam. 

Giớ i trẻ  thể  hiệ n niề ṃ  đam mê đặ c biệ t đố i vớ i ngà nh công nghệ  kỹ  thuậ t số . Cho thí  dụ  về  mộ t 
ngườ i trẻ  đã  vượ t trộ i trong ngà nh kỹ  thuậ t số  là  tiế n sĩ  Lê Viế t Quố c. Tiế n sĩ  Quố c đã  miệ t mà i 
nghiên cứ u và  phá t triể n công nghệ  trí  tuệ  nhân tạ o, công nghệ  nà y nhậ n diệ n giọ ng nó i mộ t cá ch 
khá  chí nh xá c. Năm 2014, ông đã  đượ c MIT Technology Review công nhậ n là  mộ t trong 35 ngườ i 
sá ng kiế n trẻ  tuổ i trên toà n thế  giớ i.

Để  là m cho ướ c mơ bay cao bay xa thà nh hiệ n thự c, giớ i trẻ  phả i có  điề u kiệ n thí ch hợ p. Thí  dụ , 
cơ sở  giá o dụ c cầ n mở  rộ ng hơn để  đá p ứ ng nhữ ng nhu cầ u phá t triể n kỹ  thuậ t hiệ n đạ i. Chương 
trì nh họ c cầ n cậ p nhậ t hó a để  bắ t kị p đà  tiế n bộ  củ a thế  giớ i. Thông tin giao lưu giữ a họ c sinh cá c 
nướ c cầ n đượ c khuyế n khí ch và  hỗ  trợ . Dị ch vụ  tư vấ n nghề  nghiệ p cầ n mở  rộ ng cho cá c trườ ng 
họ c và  cá c cơ sở  liên hệ . Phụ  huynh nên thườ ng xuyên lắ ng nghe cá c nguyệ n vọ ng củ a con em. 
Phụ  huynh nên khuyế n khí ch con em theo đuổ i sở  thí ch và  khả  năng củ a chí nh cá c em. Bả n thân 
cá c em phả i đủ  tự  tin để  theo đuổ i ướ c mơ củ a chí nh mì nh. Có  tự  tin mớ i dấ n thân là m nhiề u việ c 
mang lạ i lợ i í ch cho toà n xã  hộ i.

2. (a) What is the purpose of this article? 

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________ (2 marks)
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(b) Who is the target audience of this article? 

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________ (2 marks)

(c) Is the title of this article appropriate? Justify your answer with evidence from the text.

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________ (2 marks)

(d) Identify four techniques that the author uses to support their message. 

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________ (4 marks)
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PART B (Question 3)

(10 marks)

Read Text 4 and then answer Question 3 in English.

TEXT 4

Tranh lụ a Việ t Nam

Tranh lụ a xuấ t hiệ n ở  Việ t Nam từ  lâu đờ i nhưng đượ c chí nh thứ c ghi nhậ n đã  phá t triể n rõ  né t 
là  từ  nhữ ng năm 1930. Ngườ i đầ u tiên tạ o dấ u ấ n lị ch sử  cho tranh lụ a Việ t Nam là  họ a sĩ  Lê 
Văn Đệ . Năm 1934 bứ c tranh Trong gia đình củ a ông đượ c trưng bà y tạ i Bảo tàng Mỹ thuật 
Luxembourg. Hì nh ả nh ngườ i mẹ  bồ ng con nằ m võ ng, xung quanh là  ông bà  và  con chá u, thể  
hiệ n nổ i bậ t không khí  gia đì nh ấ m cú ng tuyệ t vờ i!

Nó i ngắ n gọ n, khi vẽ  tranh lụ a, họ a sĩ  thườ ng khé o lé o sử  dụ ng tiế n trì nh sau: phá c thả o chủ  điể m 
củ a tranh, lự a lụ a dệ t từ  tơ tằ m, căng lụ a lên khung, chọ n mà u, và  bú t lông. Lự a chọ n vả i lụ a rấ t 
quan trọ ng vì  chí nh sợ i tơ sẽ  là  nề n tả ng củ a bứ c tranh. Tranh lụ a thườ ng phả n ả nh cuộ c số ng 
củ a ngườ i Việ t Nam như lễ  hộ i, y phụ c truyề n thố ng, biế n cố  lị ch sử , hoặ c phong cả nh miề n quê. 
Mộ t tấ m tranh lụ a về  Huế  củ a họ a sĩ  Lê Thị  Hả i khoe rõ  vẻ  đẹ p muôn mà u củ a kinh đô trong á nh 
hoà ng hôn. Đó  quả  thậ t là  mộ t cả nh đẹ p rấ t cổ  kí nh và  thơ mộ ng!

Sở  dĩ  tranh lụ a Việ t Nam đượ c nhiề u ngườ i hâm mộ  là  nhờ  giá  trị  nghệ  thuậ t biể u cả m qua sắ c 
thá i tao nhã  củ a mà u sắ c và  hì nh dạ ng. Nhữ ng hì nh ả nh sá ng tạ o trong tranh lụ a luôn linh độ ng 
và  tạ o nhữ ng cả m xú c sâu sắ c cho ngườ i xem tranh. 

Ngườ i hâm mộ  nghệ  thuậ t rấ t hân hoan khi thấ y nhiề u họ a sĩ  trẻ  đam mê và  sá ng tạ o trong việ c 
phá t triể n tranh lụ a. Nhữ ng họ a sĩ  nà y vừ a họ c hỏ i kinh nghiệ m củ a bậ c đà n anh vừ a đi thự c tế  ở  
cá c vù ng miề n khá c nhau. Bây giờ  ̣họ  tì m tò i nhữ ng chấ t liệ u và  đề  tà i trong cuộ c số ng hà ng ngà y 
mà  theo truyề n thố ng không phả i là  chủ  điể m củ a tranh lụ a như cả nh chà i lướ i, cả nh trâu ra đồ ng, 
cả nh biể n đả o quê hương.

Mộ t điề u đá ng khí ch lệ  là  phò ng triể n lã m ở  Việ t Nam ngà y cà ng mở  rộ ng cho nhữ ng ngườ i sưu 
tậ p tranh lụ a. Thị  trườ ng tranh lụ a hiệ n nay khá  mạ nh. Giá  tranh lụ a cao tương đương vớ i cá c loạ i 
tranh nghệ  thuậ t khá c.

Ngà y nay, vớ i quan hệ  thương mạ i cả i tiế n trong ngà nh nghệ  thuậ t giữ a cá c nướ c, tranh lụ a Việ t 
Nam đượ c quả ng cá o và  bà y bá n tạ i cá c phò ng triể n lã m, cá c trung tâm nghệ  thuậ t ở  Nhậ t, Ý , 
Phá p, Mỹ  và  Hà n Quố c. Ngườ i Việ t rấ t lạ c quan về  tương lai củ a ngà nh tranh lụ a và  tự  hà o vì  đã  
và  đang chuyể n tả i đượ c né t đặ c sắ c củ a nghệ  thuậ t tranh lụ a sang cá c nướ c khá c. Cũ ng chí nh 
nhờ  vậ y mà  kho tà ng hộ i họ a củ a cá c nướ c nà y cà ng trở  nên đa dạ ng và  phong phú  thêm.

3. (a) Explain why silk paintings are a unique form of Vietnamese art. 

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________ (2 marks)
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(b) Will silk painting continue to be a popular part of Vietnamese culture into the future? Support 
your answer with evidence from the text. 

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________ (4 marks)

(c) How is the author’s attitude toward silk paintings expressed? Support your answer with 
evidence from the text.

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________ (4 marks)
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SECTION 3: WRITING IN VIETNAMESE (Question 4)

(20 marks)

4. Choose one option from this section and respond in approximately 300 to 350 words in Vietnamese. 
Write the number of the option that you choose in the box provided at the top of page 3. In your 
answer, you must refer to texts studied during the year. 

Option 1
‘Vietnam is increasing the development of a seaport system. This is an effective way to bring many 
economic benefits to Vietnamese people.’

Write an essay for your Year 12 Vietnamese class to agree or disagree with this statement. Justify 
your opinions with the evidence from the texts you have studied during the year.

‘Việ t Nam đang gia tăng phá t triể n hệ thống cảng biển. Đây là  mộ t phương cá ch hiệ u quả  mang lạ i 
nhiề u í ch lợ i kinh tế  cho ngườ i Việ t.’

Viế t mộ t bà i luậ n cho lớ p tiế ng Việ t củ a bạ n ủ ng hộ  hoặ c phả n bá c lờ i phá t biể u trên. Biệ n luậ n bằ ng 
dẫ n chứ ng từ  nhữ ng tà i liệ u mà  bạ n đã  họ c trong năm.

Option 2
You have completed research on students studying abroad. Write a report for the human resources 
department of a local government in Vietnam, suggesting ways to encourage international students to 
return to Vietnam to work after their studies.

Bạ n đã  hoà n tấ t bà i nghiên cứ u về  tì nh hì nh họ c sinh đi du họ c. Viế t bả n tườ ng trì nh cho phò ng nhân 
sự  củ a mộ t chí nh quyề n ̣đ̣ị a phương ở  Việ t Nam, đề  nghị  nhữ ng phương cá ch khí ch lệ  du họ c sinh trở  
về  Việ t Nam là m việ c sau khi họ c xong.

Option 3
Vietnamese folk tales are fictitious stories with moral messages, passed from generation to 
generation. Write an article for a Vietnamese cultural magazine about the important contribution of folk 
tales to Vietnamese literature. 

Truyệ n dân gian Việ t Nam là  nhữ ng tá c phẩ m hư cấ u vớ i nhữ ng thông điệ p đạ o đứ c, truyề n từ  đờ i nà y 
sang đờ i khá c. Viế t mộ t bà i bá o cho tạ p chí  văn hó a Việ t về  sự  đó ng gó p củ a truyện cổ dân gian trong 
nề n văn họ c Việ t Nam.

Option 4
You are invited to speak to a group of Year 11 students on the topic ‘How to increase trust in and 
promote the Made in Vietnam label’. Write your speech.

Bạ n đượ c mờ i đế n nó i chuyệ n vớ i mộ t nhó m họ c sinh lớ p 11 về  đề  tà i ‘Là m thế  nà o tăng sự  tin tưở ng 
và  quả ng bá  nhã n hiệ u Chế  tạ o ở  Việ t Nam’. Viế t bà i thuyế t trì nh.

You may make notes in this space.
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